
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 6, Tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

04/01/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TỔ HỢP GIÁO DỤC PGA

0110221957

STT Tên ngành Mã ngành

1. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh; Trừ họp báo)

8230

2. Giáo dục nhà trẻ 8511

3. Giáo dục mẫu giáo 8512

4. Giáo dục tiểu học 8521

5. Giáo dục trung học cơ sở 8522

6. Giáo dục trung học phổ thông 8523

7. Đào tạo sơ cấp 8531

8. Đào tạo trung cấp 8532

9. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

10. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TỔ HỢP GIÁO DỤC PGA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PGA COMBINE EDUCATION LIMITED 
COMPANY 
Tên công ty viết tắt: PGA COMBINE EDUCATION CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0966138895 
Email: platoglobalpga@gmail.com 

Fax:
Website:
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11. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung 
tâm đào tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Đào tạo tự vệ;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính;
- Trung tâm ngoại ngữ.

8559(Chính)

12. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: - Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học,
- Tư vấn giáo dục,
- Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
- Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
- Dịch vụ kiểm tra giáo dục,
- Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.

8560

13. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
(Trừ hoạt động của các nhà báo độc lập; kinh doanh vũ trường, 
phòng trà ca nhạc và không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; 
không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng 
cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

9000

14. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Các hoạt động vui chơi và giải trí khác (trừ các công viên vui 
chơi và công viên theo chủ đề);
- Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển, bao gồm cho thuê 
các phương tiện như nhà tắm, tủ có khoá, ghế tựa, dù 
che.v.v…;
- Hoạt động của các cơ sở vận tải giải trí, ví dụ như đi du 
thuyền;
- Cho thuê các thiết bị thư giãn như là một phần của các 
phương tiện giải trí;
- Hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí mang tính chất 
giải trí tự nhiên. 

9329

15. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí)

6312

16. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810
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17. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Hoạt động của các đại lý kinh doanh bất động sản;
- Dịch vụ môi giới bất động sản;
- Dịch vụ tư vấn bất động sản;
- Dịch vụ quản lý bất động sản;
- Dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư;
- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản;
- Tư vấn xác định giá đất. 
(Loại trừ: Đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất)

6820

18. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học xã hội
Chi tiết:
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
tâm lý học;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học giáo dục;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
xã hội học. 

7221

19. Quảng cáo 7310

20. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Loai trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra

7320

21. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

22. Hoạt động nhiếp ảnh
(Trừ hoạt động báo chí)

7420

23. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động phiên dịch;
- Hoạt động tư vấn tâm lý. 

7490

24. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4690

25. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
(Trừ hoạt động liên kết sản xuất chương trình đối với các 
chương trình phát thanh, truyền hình thời sự - chính trị)

5911

26. Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương 
trình truyền hình
(Trừ phát hành chương trình truyền hình)

5913

27. Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
(Trừ xuất bản sách nhạc và bản nhạc)

5920

28. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721
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1.000.000.000 VNĐ

29. Cho thuê băng, đĩa video 7722

30. Đại lý du lịch 7911

31. Điều hành tua du lịch
Chi tiết:
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; 
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

7912

32. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

33. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm)

8110

34. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
(Trừ các dịch vụ kế toán, bảo vệ, chuyển phát)

8211

35. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:  030192004299

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Cụm 18, thôn Vân Sa 1, Xã Tản Hồng, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Cụm 18, thôn Vân Sa 1, Xã Tản Hồng, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

VŨ THỊ VINH Nữ
10/10/1992 Kinh Việt Nam

29/08/2019 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030192004299
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Cụm 18, thôn Vân Sa 1, Xã Tản Hồng, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Cụm 18, thôn Vân Sa 1, Xã Tản Hồng, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ THỊ VINH Nữ

10/10/1992 Kinh Việt Nam

29/08/2019 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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